
   
 

 
 

           
           

        
     

          
    

 
         

         
      

    
   

 
       

       
   

 
    

             
   

 
            

          
       

 
        

    
 

  
 

 
 

 
      

     
          

           
     

 
          

    
   
     

           
      
    

Công tác Ứng phó với cây trồng được xác nhận mắc bệnh rầy cam quýt châu Á (Asian 
Citrus Psyllid) 

Con rầy cam quýt châu Á (viết tắt tiếng Anh là ACP), tên khoa học là Diaphorina citri, là một loài 
côn trùng có kích thước bằng rệp (1/8 inch) ăn cam quýt. Loài côn trùng này ít gây thiệt hại nhưng 
có thể mang vi khuẩn Candidatus Liberibacter asiaticus gây bệnh Hoàng long (viết tắt tiếng Anh 
là HLB). Khi bị nhiễm bệnh, cây sẽ suy giảm sức khỏe và chết. HLB là một trong những bệnh 
nghiêm trọng nhất trên cây cam quýt trên thế giới và chưa có thuốc đặc trị. HLB không gây hại 
cho sức khoẻ con người và động vật. 

Cư dân trong khu vực xác nhận có ACP sẽ thấy cán bộ của Bộ Nông nghiệp California (CDFA) 
và/hoặc nhân viên văn phòng Ủy viên Nông nghiệp Quận (CAC) tại địa phương của quý vị khảo 
sát các cây ký chủ ACP (chủ yếu là cây có múi) ở khu vực, đặt và bảo trì bẫy bảng màu vàng, 
tiến hành xử lý diệt côn trùng và/hoặc thả các tác nhân kiểm soát sinh học (ong bắp cày vô trùng) 
để kiểm soát quần thể ACP. 

Do tính chất nghiêm trọng của ACP và HLB, quý vị nên biết là những công tác ứng phó này sẽ 
diễn ra trong nhiều năm. Sự hợp tác của quý vị với chương trình sẽ giúp bảo vệ cây trồng của 
quý vị, cây của hàng xóm và của toàn bộ cộng đồng của quý vị. 

Ban phòng chống dịch hại và dịch bệnh trên cây có múi của CDFA có thẩm quyền theo Bộ luật 
Thực phẩm và Nông nghiệp cũng như Bộ luật Quy định của California để kiểm tra, xử lý và diệt 
trừ sâu bệnh xâm lấn gây hại cho cây trồng. 

Mọi hoạt động liên quan đến dự án này đều được cung cấp miễn phí cho cư dân trong khu vực 
dự án. Nhân viên CDFA hoặc những người khác có liên quan đến chương trình sẽ không bao 
giờ yêu cầu quý vị phải thanh toán cho bất kỳ công tác ứng phó nào được thực hiện. 

CDFA phối hợp với nhân viên CAC địa phương thực hiện một số hoạt động để phát hiện, ngăn 
chặn hoặc tiêu diệt quần thể ACP trong tiểu bang. 

Các hoạt động mà CDFA có thể tiến hành trong cộng đồng của quý vị, bao gồm cả trong 
khu vực nhà của quý vị: 

Khảo sát 

Khảo sát Điều tra – Khảo sát Nhiều loài gây hại (viết tắt tiếng Anh là MPS) 
Nhân viên CDFA tiến hành khảo sát MPS để xác định sự hiện diện của ACP và các loại sâu bệnh 
hại ảnh hưởng đến cây có múi khác trong một khu vực. Cuộc khảo sát này dựa trên rủi ro và có 
thể thu thập cả mẫu côn trùng và mẫu thực vật có triệu chứng. Nhân viên sẽ kiểm tra trực quan 
các cây có múi và các ký chủ có liên quan chặt chẽ khác để tìm ACP và các triệu chứng của bệnh 
HLB. 
• Khi đến nơi, nhân viên sẽ liên hệ với một cư dân đủ tuổi để xin phép khảo sát các cây ký 

chủ phía trước và/hoặc sân sau. 
• Người khảo sát có thể làm việc một mình hoặc theo cặp. 
• (Những) người khảo sát sẽ không bao giờ yêu cầu vào nhà của quý vị. 

o (Những) người khảo sát sẽ được nhận dạng bằng thẻ nhân viên do CDFA cấp và có 
thể mặc áo sơ mi hoặc đội mũ có thêu hoặc in dòng chữ “Department of Agriculture 
(Bộ Nông nghiệp)” hoặc “State Agriculture (Nông nghiệp cấp Tiểu bang)”. 
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• Nếu không có người ở nhà, người khảo sát sẽ để lại một tờ thông tin và có thể quay lại sau 
để tiến hành công việc. 

• Nếu cây cối ở sân trước và không có rào chắn, người khảo sát sẽ kiểm tra những cây có 
thể tiếp cận được và để lại thông báo sau khảo sát để giải thích những gì đã được thực 
hiện. 

Khảo sát khoanh vùng 
Khi ACP đã được xác nhận, cuộc khảo sát khoanh vùng bằng trực quan sau đây sẽ được tiến 
hành. Các cuộc khảo sát đều miễn phí. 

• Tất cả các địa điểm tìm thấy và các khu vực lân cận đều được khảo sát trực quan kiểm tra 
ACP và các triệu chứng trên thực vật 
o Cây ký chủ ACP bao gồm tất cả các giống cây có múi và giống lai, bao gồm quất, quýt, 

bưởi, cam, chanh vàng và chanh xanh. 
o Các loại cây có liên quan chặt chẽ như lá cà ri và hoa nguyệt quế cũng sẽ được khảo 

sát. 
• (Những) người khảo sát sẽ thu thập bất kỳ ACP nào họ nhìn thấy và tất cả mẫu thực vật có 

triệu chứng. 
o Tất cả các mẫu ACP được cho vào lọ, dán nhãn và chuyển đến Trung tâm Chẩn đoán 

Dịch hại Thực vật CDFA ở Sacramento, California để phân tích. 
o Tất cả các mẫu cây ký chủ đều được đóng gói, dán nhãn và chuyển đến Trung tâm 

Chẩn đoán Dịch hại Thực vật CDFA ở Sacramento, California để phân tích. 

Dưới đây là những hình ảnh thể hiện ví dụ về các công tác khảo sát của CDFA: 
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Đặt bẫy 

Bẫy khảo sát 
Nhân viên CDFA đặt bẫy bảng màu vàng (viết tắt tiếng Anh là YPT) trên các cây ký chủ có nguy 
cơ nhiễm ACP trong khu vực của quý vị. YPT là bìa các tông màu vàng có keo/hồ dán trong suốt 
ở cả hai mặt. Màu vàng bắt chước màu của sự phát triển mới trên cây và hấp dẫn ACP. 
• CDFA sẽ cố gắng liên lạc với chủ sở hữu tài sản bằng cách gõ cửa hoặc bấm chuông cửa. 

o Người đánh bẫy có thể làm việc một mình hoặc theo cặp. 
o (Những) nhân viên đặt bẫy sẽ không bao giờ yêu cầu vào nhà của quý vị. 
o (Những) nhân viên đặt bẫy sẽ được nhận dạng bằng thẻ nhân viên do CDFA hoặc 

CAC cấp và có thể mặc áo sơ mi hoặc đội mũ có thêu hoặc in dòng chữ “Department 
of Agriculture (Bộ Nông nghiệp)”, “State Agriculture (Nông nghiệp cấp Tiểu bang)” 
hoặc “County Agriculture (Nông nghiệp cấp Quận)”. 

o (Những) nhân viên đặt bẫy sẽ xin phép trước khi đặt bẫy trên cây nằm trong địa phận 
khu đất của quý vị. 

• Nhân viên CDFA và/hoặc CAC sẽ chỉ liên lạc và xin phép người đủ tuổi. Nhân viên sẽ giải 
thích mục đích của bẫy, lịch trình dịch vụ/di dời và trả lời các câu hỏi theo hiểu biết tốt nhất 
của họ. Nhân viên có thể giới thiệu cư dân đến Đường dây nóng về dịch hại ngoại lai của 
CDFA (1-800-491-1899) để biết thêm thông tin. Họ cũng sẽ để lại tờ rơi ACP/HLB cho cư 
dân. 

• Sau khi được phép, nhân viên đặt bẫy sẽ đặt bẫy trên cây ký chủ phù hợp. 
• Nếu nhân viên không thể liên lạc và có thể dễ dàng tiếp cận cây ký chủ (ví dụ: ở sân trước), 

họ sẽ đặt bẫy và để lại thông báo “Đặt bẫy” ở vị trí dễ thấy trong khu nhà, tốt nhất là ở cửa 
trước. 

• Bẫy được thay mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng. 

Bẫy Khoanh vùng 
Nếu phát hiện thấy ACP trên một khu vực thì đặt bẫy khoanh vùng sẽ là bước tiếp theo. Sẽ có 
một số lượng lớn hơn các bẫy được đặt trong phạm vi bốn dặm vuông xung quanh nơi phát hiện 
(thường là 50 bẫy trên mỗi dặm vuông). Bẫy phân định tuân theo tất cả các bước tương tự như 
đã nêu ở trên. Đồng thời, CDFA sẽ tiến hành khảo sát khoanh vùng và xử lý. 
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Dưới đây là những hình ảnh minh họa ví dụ về bẫy CDFA: 

Điều trị ức chế ACP 
Ở những khu vực đã phát hiện thấy ACP, CDFA có thể tiến hành các biện pháp xử lý tại khu dân 
cư để ngăn chặn quần thể ACP. Quy trình xử lý bao gồm tất cả các cây ký chủ ACP nằm trong 
ranh giới phân định (trong khoảng từ 50 đến 400 mét) của điểm phát hiện ACP đã được xác nhận. 
Việc xử lý sẽ bao gồm cả việc phun thuốc trừ sâu trên lá và toàn thân. 

Một cuộc họp công khai (được tổ chức qua mạng) có thể được tiến hành trước khi bắt đầu bất 
kỳ hoạt động xử lý nào trong khu vực. 
• Cư dân sẽ được thông báo về cuộc họp công khai qua bưu thiếp gửi qua đường bưu điện 

hoặc chuyển phát tận tay thường một tuần trước cuộc họp. 
• Các cây ký chủ ở địa điểm tìm thấy và các khu đất lân cận có thể được xử lý với sự cho 

phép của chủ nhà trước cuộc họp công khai. 

Việc xử lý qua lá được tiến hành để giảm ngay lập tức quần thể ACP trưởng thành và ngăn chặn 
chúng phân tán sang các khu vực lân cận. 
• Nhân viên CDFA và/hoặc nhân viên của nhà thầu xử lý sẽ tiến hành xử lý. Tán lá của cây 

ký chủ trong ranh giới phân định sẽ được xử lý bằng thuốc trừ sâu có chứa pyrethroid, 
Tempo® SC Ultra (B-Cyfluthrin). 

• Điều này sẽ xảy ra bằng cách sử dụng máy phun thủy lực hoặc máy phun cầm tay đeo ba 
lô. 

Xử lý đất được áp dụng như một ứng dụng có hệ thống của Merit® 2F để tiêu diệt nhộng ACP 
ngầm và mang lại sự bảo vệ lâu dài chống lại sự tái nhiễm. 
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• Các viên CoreTect™ có thể được sử dụng thay cho Merit® 2F trong các tình huống có mối 
lo ngại về môi trường như dòng chảy bề mặt đất, cây ký chủ mọc cạnh ao hoặc trong chậu 
nhỏ và/hoặc các khu vực nhạy cảm với môi trường khác. 

Dưới đây là ví dụ về những gì quý vị có thể thấy trong quá trình điều trị: 

Xe tải xử bệnh CDFA Bạt phủ bảo vệ Phương pháp xịt lá 
Các cây khác và nhà ở 

Viên né CoreTect™ Phương pháp xử lý đất 
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DEPARTMINT o, FOOD AND AGRICULTURE 
COUNTY AGRICULTURAL COMll'5SIONl!R'S OFFICI! 

OFFICIAL NOTICE 

ADVANCI! NOTICE OF INSl!CTICIDE TREATMENT 

The Caifcrni• Oepirtmfll'll of Food and AQric.uluN (COFA) hu CNIK!ad Iha Aaian c•rua p&ylld (ACP), a 
Nl'iOul inMCt PHI or 1-!UllnglongbnQ ~ LB) . • dndly CIU'u■ dMIIMt, ,n )'01# neigtlbomood. COFA has 
dllt~ad thftt -vancy treatmant ill needad 10 pdacC Cftllfomln from Iha ~ive .,._irun~ 
nnd ff«Jl'1Clfflic lmpqds lhfl ftlltnblifltTnfri of th~ pnai thmughi)u1 c.lifomial ...ould cau"" TQ p,9\lent lhe 
'P'NCS ot theN l)Nlt. It WIii 1M nec..Mlty to appy th$ .,Nd.b* T~ SC Uttr11 (~ 
C)'fluthmJ, a pvrettirOld, and Merit'¥ 2F or CcnTect 11' (lmldadoprlctJ, to al c:ruua tnlN am noat. ltlrubs 
loca!IKI on )'OIi property These ~sec:dadn kill acllll anrJ/or lmmatln ACP present an )'OIi cltNI lrNs 
or hOsl Shrub■ The lnaedlcldes in a!IJ)lled u11ng ground-baaeU eQYpm&nl. CDfA has seleaeG the■e 
producta tor use based on their errectt,,en"8 &gan&l NIL8r't Cltru9 pe.)'llld. worker and envtonmental 
aaf'et,-, and Caltrom.a reQdllralion Slelu& 

By nllowlng COFA 11D tr1lflt the citrus tr- on your pwq:,erty, you wll be ~Ing II huge coriritulon to the 
IUP9rsMlon ot ,,. lft¥l111Mi!I pest, -...t'lk;tl l)Oflell .,.. imminent .,.. to Ctlllfom•• •nvron"""" IWld 

""""'""· 
Tl,llltNatrnentlsflNc,f~. 

YOAJr propwty • sc:h«l.iled kif lt'Nln'Mlnl on Unfavorable ......,_ 
condllloN, 11uch • rllln or wind. mey cal.IN the trNtment to be ~i.d 

You do not need lo be p,...111 dl.l1ng tt-. trutment III IOng H treetrr.nt IUlfr ha\19 9C0NII to your 
property. 1ncu:11ng tt. bllctcy#11 The trutment tllkN only a few m•n1.• If you taka lhe foltow!ng ltepll 

• l.Nwyour--unlocked. 
• If poaalbla, tamporarty Nela9 any !MIis and tMr food Md wat9r clltln lnOocn. 
• CloH your d0onl and WlndoWII. Thay may be opened aftar trwitment •• oomplMa 
• Mov. illm■ 'luch •• t.bllcuN, IIIWn rumtuw. toye, * · away from )O.l' tr-.N and 1l'nl:IL 

H ii Dlid neonNrY to hatWII al Of Iha c:tbW; 1'1\11 fr0m )'OUr ttHS b■t'tn th■ u.■tm ent 1>■g1n1 Any fruit 10 
bel)d.ed on or an.- the IJMtmtinl dal•C8rl brt 11111 on lhe ll'N and i.v..lad a11« 1hrt., .. hh "1ad 

Aflar 1h11 trNtrnent .. oampa.a.d; 

• AVOii:t oontnct \l¥ilh troatod aroa 11111 tho troatod nroa ii tlry 
• ConlAr.t nur protftd ofllr.:t1 bftfor" rnaYWI; any ritnJ!l ph1nt mntllrbil Imm yow pmp,rty 

....... vtti1 OIi(---■ to ... m .... aaawt thll pnt bt!fflbermet: EFt!t El gpyfpfaaffaGp( 

H you haW ~ quesllani or a situation that requlNI 8PKl,al .allenllon. pl&aa• call 
(IOO) 411-1181. 

Thank you tor )"01# cooperation. 

etockNumber. ____ _ 

Clruo,,_.A• ~ t't..-""-...,~lllul•tl-• 
T....,,,_. 800 ' '1 ll'J'l • _,.<rt,,.ci,_,;.,. 

"""'·-----

C ALIFORNIA 0EPARThENT OF FOO0 ANO AG RIC UL TURE 
COUNTY AGRICULTURAL COMMISSIONER'S OFFICE 

NOTICE OF INSECTICIDE TREATMENT 

Thi! C.llo,n,a O.patlmenl al Food ■nd Agric:uau,-., (COFA) h■• da!Ktad 1h11 Aaan cib-u• paytlld (JICP), • 
Hrio= insect pest, or Hu■ nglongbing (HLB), • deadycitna di$ene, in your nei,J hbofhood. 

0= ~-"-,-.,.,- ,.,- _.- ·-h-.,.- ;-,.-- · -~-o<,-1-'c~' d0:':t,-~~., ..... - ·,,.~ca=,~.,~.-,.=,..-~• ~~~a=~ 
cltnn 11-111 an '/DUI' proparty, you Nlv• m11ff ■ huge canll"b.Alon le th• illUpP,-•lon ol thl■ l'lva:aN• pelll: . 
~•A-lich pose5 ■n inTnii,,.,... thu•■I to Catil'orn ia"s ■ nvron..-nl .and ..:onamy. If you h■ v■ ■ny q ..-.tions; 

plo:iso caN tho Pro)Kt Office .1t(800) •t1 ,1an 

To le..m mor■ .about th■ ACP ■nd HLB, pl■H• vi• it th■ COFA 
-b■ita: http•l/www.gct{f.g■ .99vlpll!!1!!19e{ 

□ lo~~o~ngU~b~~~:.t) !.:is'=~~ ~:ir~1~a":":O ~= 
□ 

□ 

□ 

minirn..-n ol an■ time to.,_ r~• of host plllnbon 0Hignat■d r-identi•I prap■rtin. 

Meri~ 2F (rnkbcloprid. a systemic inscctcide) applied kl the 50il of all Mist pbnl:s at 
doeignatodroaidoffiillPfOPOrtiol Thomat<rlial istakon up in10thoplaMW tho root:systom 
■ nd p,c-oJ!Ms .■ pproxlmaL•I)' 12 months o, prctectlo!I agaml the pest, d.tpel'lding on 2ha soil 
i;ondilo n,,; 

CoreTect"' (midacioprid. a systomie insoeic:idoJ. rabkla wore applio-d bolow the soil 
IIUrl.1'9 athostpt.lntiatdeslgnated r"idential pr~rttH. Them11t1rlaJ ll t ■kenup"'110 1M 
pl■ nt via tha root sy•l•m and provid■• ■ ppnuln-.l.i,- 12 months of Pfol■clion ■g■inst ti,. 
fesl , d•p■ndin!il on th■ 50i l c:ondition■ 

No Cit rusJ Citrus Family Relatives Present • No Pesticide Apptication 

CDF.-,Ns~le<:tedlhe insectk:ide product, ■bo~ baH<I on tiles efrediYeoen•~•ns.tACP, worker ■ nd 
<!nvi'onmcrial ~:ificty. and C., liflDmia rcgi$tro6on &l:illus. 

~:r:r;: ~~~e:,,~~ =~-~:u~=~~s~ r:i::J~.:~~r 
proporty'Mthoutcontactingoutpro,ocloffioo 

• for best results. pk)asc .,.igatotho pbrrt:sthatv,,crc treated within 24 hol.xs of treatment 

f you .1,-., •"P'I ' ~ hNlth p«lblems llfl.i lhill 1ppk,ation, c.■ 1 tM C.Hornla Polson C~ol 
Sy,,i.m hotlin■ ■t (acJCI) 'ZZ2-1222(voica), o r c:omiull voith :,,o..- phpici■ r"L 

Thank you lo r YoUr coope ration. 

BLOCK NUMBER. ____ _ 
~ • w · ,,. - •.,,·.;,. ..,-..,_,.,., . ft<OII, 

°"" Pao· IOI(! Cl- ~•o• 01,,tikr, 
1-",:l'<tV; IUl.+.lJIH't • -•·tdf&.ra.iC• 

DATE; ____ '""'c.:: ..,. 

Thông báo chính thức về việc xử lý và xịt thuốc diệt côn trùng sẽ được cung cấp cho cư dân hoặc 
để lại tại nơi ở ít nhất 48 giờ trước ngày xử lý theo lịch trình. 
• Vào ngày xử lý, nhân viên sẽ liên hệ với một cư dân đủ tuổi để thông báo với họ rằng CDFA 

đã sẵn sàng tiến hành xử lý các cây ký chủ phía trước và/hoặc sân sau. Có thể có nhân 
viên của nhà thầu xử lý tại chỗ cùng với CDFA. 
o Nhân viên sẽ xác định các cây ký chủ phù hợp để xử lý và xử lý các cây không phải 

ký chủ và/hoặc đồ gia dụng nếu cần. 
• Sau khi xử lý, nhân viên sẽ dỡ bỏ các tấm bạt che các cây không phải là ký chủ và/hoặc đồ 

gia dụng và đóng cổng khi rời nhà. Thông báo hoàn thành sẽ được để lại cho chủ nhà, nêu 
chi tiết các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện và thông tin hậu thu hoạch áp dụng cho 
bất kỳ loại trái cây nào trên khu đất. 

Dưới đây là ví dụ về các thông báo (được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) mà 
quý vị có thể nhận được trong quá trình điều trị: 

Thông báo tiền xử lý Thông báo hậu xử lý 
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Kiểm soát sinh học 
Tamarixia radiata, là một loài ong ký sinh nhỏ đẻ trứng và/hoặc ăn các nhộng ACP. T. radiata chỉ 
nhắm vào ACP và là kẻ săn mồi tự nhiên của nó. Nhân viên CDFA thả ong ký sinh T. radiata 
quanh năm để hỗ trợ giảm quần thể ACP. 
• Nhân viên CDFA thả T. radiata vào các cây ký chủ ACP có thể tiếp cận dễ dàng gần các địa 

điểm phát hiện ACP. 
• Nhân viên CDFA mang theo các tài liệu cần thiết như giấy phép thả ong, nhật ký thả và sổ 

tay thông tin cơ bản về chương trình. 
• Nhân viên sẽ không gõ cửa xin phép chủ nhà để tiến hành thả. 

Dưới đây là những hình ảnh minh họa về việc thả Tamarixia radiata: 
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